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BÁO CÁO
Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thống kê
  
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Dự thảo Luật thống kê đã được các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, tháng 12 năm 2002. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Uỷ ban kinh tế và ngân sách, Thường trực Uỷ ban pháp luật của Quốc hội phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.
Ngày 17 tháng 02 năm 2003, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã nghe Ban soạn thảo, Thường trực Uỷ ban kinh tế và ngân sách trình bày phương án tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật và cho ý kiến để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Tiếp đó, dự thảo Luật được gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Trong 2 ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2003, tại Hội nghị các đại biểu Quốc hội chuyên trách do Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức, dự thảo Luật thống kê đã được các vị đại biểu thảo luận và cho nhiều ý kiến.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thống kê như sau:
Trong quá trình thảo luận, các ý kiến tập trung vào một số nội dung chính sau đây:
- Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật;
- Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê;
- Các hành vi bị nghiêm cấm;
- Về việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động thống kê;
- Thẩm quyền quyết định điều tra thống kê;
- Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước; vị trí, vai trò của thống kê xã, phường, thị trấn;
- Về người làm công tác thống kê;
- Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê.
I. VỀ TÊN GỌI VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về phạm vi điều chỉnh: Hiện nay có 2 loại ý kiến như sau:
Loại ý kiến thứ nhất tán thành với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo là chỉ điều chỉnh các hoạt động thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành; các hoạt động thống kê ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước sẽ do Chính phủ quy định.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật bao gồm cả hoạt động thống kê ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thống kê là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước. Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện phản ánh hiện trạng toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành để thu thập thông tin thống kê không những của các cơ quan nhà nước mà còn của mọi tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần khác. Vì vậy, các cơ quan, tổ chức và cá nhân đều có trách nhiệm cung cấp thông tin thống kê và có quyền sử dụng thông tin thống kê. Do đó, mặc dù người thực hiện công tác thống kê là Nhà nước, nhưng hoạt động thống kê đó có phạm vi bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngoài các hoạt động thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành, hiện nay trên thực tế còn có hoạt động điều tra do các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện nhằm tìm hiểu thị trường; điều tra về các vấn đề của xã hội như thu nhập, tín ngưỡng, sức khoẻ, dân tộc, điều tra nghiên cứu khoa học... Trong số các cuộc điều tra này, có những cuộc mang tính chất kinh tế đơn thuần phục vụ nhu cầu quản lý của các doanh nghiệp; có những cuộc mang màu sắc chính trị hoặc kinh tế - chính trị đan xen... Do vậy, đây là những vấn đề rất nhạy cảm và trong nền kinh tế thị trường các hoạt động này rất năng động. Đứng trên góc độ quản lý nhà nước, những hoạt động này cũng cần phải được quản lý để bảo đảm trật tự, kỷ cương, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, kinh nghiệm quản lý, điều kiện để nghiên cứu một cách toàn diện các hoạt động này còn hạn chế, còn nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà chúng ta chưa thể hình dung hết.
Xuất phát từ thực tế đó và qua tham khảo Luật thống kê của các nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giữ phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật và trình Quốc hội Điều 1 về phạm vi điều chỉnh như sau:
"1. Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
2. Việc điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước do Chính phủ quy định."
Quy định như vậy đảm bảo xử lý được các vấn đề sau:
- Đảm bảo đầy đủ nội dung, cơ chế, quy chế, nguyên tắc, tổ chức... cho hoạt động thống kê của hệ thống thống kê nhà nước.
- Các nội dung điều tra thống kê của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước có thể dựa trên các nguyên tắc về chuyên môn, nghiệp vụ chung của các hoạt động thống kê quy định trong Luật này để tiến hành điều tra thống kê, ví dụ như phương pháp thống kê, hình thức điều tra thống kê, nội dung một số chỉ tiêu thống kê...
- Các quy định cụ thể về điều tra thống kê của tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước như: đối tượng, phạm vi, thẩm quyền, nguyên tắc, tính pháp lý của kết quả điều tra thống kê do Chính phủ quy định cho phù hợp với sự diễn biến phức tạp, nhạy cảm của các hoạt động thống kê này.
2. Về tên gọi của Luật
Đa số ý kiến nhất trí với tên "Luật thống kê". Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị lấy tên là "Luật thống kê nhà nước"; cũng có ý kiến đề nghị lấy tên là "Luật thống kê Việt Nam".
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy tên "Luật thống kê" phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của dự thảo Luật. Các quy định của Luật thống kê có liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân, hoạt động thống kê có phạm vi bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Mặt khác, qua tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy, Luật về hoạt động thống kê của nhiều nước trên thế giới (như Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Pháp...) với phạm vi điều chỉnh là các hoạt động thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành song cũng có tên là "Luật thống kê".
Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ tên Luật là "Luật thống kê".
 

II. VỀ BỐ CỤC VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Về bố cục của Dự thảo Luật 
Dự thảo Luật thống kê trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 có 8 chương với 41 điều. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về vị trí, vai trò của thống kê xã, phường, thị trấn và về thống kê doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 2 điều mới (Điều 32 và Điều 33) về các vấn đề này vào Chương V của dự thảo Luật. Do bổ sung thêm 2 điều mới vào Chương này, nên tên Chương đổi thành "Tổ chức thống kê" cho phù hợp.
Như vậy, về bố cục dự thảo Luật thống kê trình Quốc hội tại kỳ họp này vẫn giữ nguyên 8 chương với 43 điều (tăng thêm 2 điều).
2. Về nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê
Ngoài các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tán thành với 6 nguyên tắc cơ bản được quy định trong dự thảo Luật, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc "đầy đủ, chính xác" trong hoạt động thống kê; bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc "sử dụng" thông tin thống kê; một số ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc "dự báo", "bảo đảm bí mật nhà nước trong hoạt động thống kê", nhất là đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, bổ sung vào khoản 1 Điều 5 hai cụm từ: "đầy đủ, chính xác". Tuy nhiên, về nguyên tắc "đầy đủ, chính xác" trong hoạt động thống kê, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý từ kết quả của các cuộc tổng điều tra, các báo cáo định kỳ hoặc từ các cuộc điều tra chọn mẫu... Vì vậy, việc bảo đảm tính "đầy đủ, chính xác" trong các hoạt động thống kê là cần thiết để nâng cao độ tin cậy của thông tin thống kê. Tuy nhiên, độ tin cậy của thông tin thống kê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phạm vi thống kê, phạm vi chọn mẫu, điều kiện thực hiện,... và có sai số nhất định, nên yêu cầu "chính xác" ở đây có nghĩa là tiệm cận đến mức cao nhất thực tế của các hiện tượng kinh tế-xã hội. Do đó, đề nghị sửa lại điểm 1 Điều 5 như sau: "Bảo đảm tính trung thực, khách quan, đầy đủ, chính xác, kịp thời trong hoạt động thống kê".
- Về việc bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê: Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng sự độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê bảo đảm sự thống nhất về phương pháp thống kê, số liệu thống kê thu thập được sẽ khách quan hơn, như vậy độ tin cậy của thông tin thống kê được nâng cao. Tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung một điểm (điểm 2 mới) vào Điều 5 với nội dung như sau: "Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê."
- Về quyền bình đẳng trong sử dụng thông tin thống kê: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành là thông tin thống kê nhà nước, được công bố công khai; các cơ quan, tổ chức, cá nhân không chỉ được tiếp cận thông tin, mà quan trọng hơn là được sử dụng thông tin cho mục đích của mình. Do vậy, việc bổ sung từ "sử dụng" vào sau từ "tiếp cận" tại điểm 6 Điều 5 là cần thiết.
- Về vấn đề dự báo của hoạt động thống kê, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, dự báo để chỉ ra các vấn đề có tính xu hướng, xu thế, trong khi đó hoạt động thống kê chỉ phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội. Tuy vậy, thông tin thống kê là căn cứ quan trọng để đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là một trong những mục đích phục vụ của hoạt động thống kê. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung "dự báo" vào phần Lời nói đầu của dự thảo Luật.
- Về vấn đề bảo đảm bí mật nhà nước trong hoạt động thống kê, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng nội dung này rất quan trọng và đã được quy định tại Điều 28 của dự thảo Luật về bảo mật thông tin thống kê, trong đó có quy định về thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. Mặt khác, các thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước cũng đã được bảo vệ theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về bảo đảm bí mật thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước tại Điều 28 của dự thảo Luật.
3. Về các hành vi bị nghiêm cấm
Ngoài các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê quy định trong dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm hành vi không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến này, bổ sung vào Điều 6 điểm 1 mới với nội dung như sau: "Không thực hiện hoặc cản trở việc thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê".
4. Về việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động thống kê
Một số ý kiến đề nghị không nên quy định nội dung về ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động thống kê vì bất cứ lĩnh vực nào cũng đòi hỏi phải ứng dụng khoa học và công nghệ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, cơ sở vật chất của ngành thống kê nói chung, cũng như của các cơ quan thống kê bộ, ngành nói riêng chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đầu tư, phát triển, kiện toàn hệ thống thống kê, đưa vị trí của thống kê Việt Nam sánh ngang tầm quốc tế.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thống kê, trong điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật của ngành còn hạn chế, Nhà nước cần có chính sách đầu tư thích đáng đối với hoạt động này. Do vậy, tiếp thu ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị cho bổ sung một điều mới với nội dung như sau: "Nhà nước ưu tiên đầu tư, phát triển công nghệ thông tin hiện đại và ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến vào công tác thống kê" và xin được chuyển điều này xuống cuối Chương I (Điều 7 mới) cho thống nhất về bố cục với các luật mới ban hành gần đây.
5. Về thẩm quyền quyết định điều tra thống kê
- Một số ý kiến đề nghị trong Điều 13 của dự thảo Luật không nên phân cấp thẩm quyền quyết định điều tra thống kê theo chu kỳ của các cuộc điều tra 10 năm, 5 năm hay dưới 5 năm.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, ngoài các cuộc điều tra theo chu kỳ 10 năm, 5 năm hoặc dưới 5 năm, còn có các cuộc điều tra được tiến hành khi có nhu cầu đột xuất. Do vậy, không nên quy định cứng nhắc chu kỳ cụ thể của các cuộc điều tra. Tiếp thu ý kiến này và để linh hoạt hơn, xin bỏ quy định về chu kỳ của các cuộc điều tra.
- Về quyền quyết định các cuộc điều tra thống kê, có một số ý kiến đề nghị không nên giao quyền này cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng điều tra thống kê mang tính chuyên môn, nghiệp vụ và đã nằm trong chương trình điều tra thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành, do đó đề nghị cho phép Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ được quyền quyết định các cuộc điều tra cụ thể.
- Về đề nghị cho phép Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định các cuộc điều tra thống kê, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, điều tra thống kê thường rất tốn kém về kinh phí và phải có lực lượng tiến hành. Mặt khác, ngành thống kê đã có nhiều cuộc điều tra mà kết quả phục vụ cho cả yêu cầu quản lý của cấp huyện. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định vấn đề này vào dự thảo Luật.
6. Về hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, thống kê xã, phường, thị trấn
- Về hệ thống tổ chức thống kê nhà nước:
Chương V của dự thảo Luật có quy định về hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.
ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tập trung vào 2 vấn đề:
- Không nên quy định cụ thể về hệ thống tổ chức của hệ thống thống kê tập trung và tổ chức thống kê của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
- Bỏ Chương V và chuyển một số nội dung của Chương này vào Chương I và Chương IV.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng:
- Từ khi thành lập đến nay, hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến cấp huyện, trong đó các Cục thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê được đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các phòng thống kê trực thuộc Cục thống kê được đặt tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mô hình tổ chức này cũng đã được ghi nhận trong Quyết định số 141/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển thống kê Việt Nam đến 2010. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Chính phủ. Do vậy, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức thống kê tập trung nên giao cho Chính phủ quy định. Cũng tương tự như vậy, để có sự linh hoạt và tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng được giao cho Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định.
- Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, không nên bỏ Chương V vì những điều của Chương này không quy định cụ thể về tổ chức của hệ thống thống kê tập trung mà chỉ quy định về mô hình tổ chức của hệ thống này, còn các vấn đề cụ thể về tổ chức được giao cho Chính phủ quy định (như đã trình bày ở phần trên). Hơn nữa, dự thảo cũng cần có quy định về thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và người làm công tác thống kê. Các vấn đề này nếu xếp vào chương khác thì không hợp lý. Do vậy, nên kết cấu thành 1 chương để quy định các vấn đề về mô hình của hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, thống kê xã, phường, thị trấn, thống kê doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và người làm công tác thống kê.
Dự thảo Chương V đã được sửa lại theo tinh thần trên. Các điều 29, 30 và 31 đã được sửa lại với nội dung mới trên cơ sở ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội.
- Về thống kê xã, phường, thị trấn:
Có ý kiến đề nghị xem xét quy định trong Luật về vị trí của thống kê xã, phường, thị trấn.
Hiện nay trên thực tế, trong số 4 chức danh chuyên môn của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã có chức danh Văn phòng Uỷ ban nhân dân - thống kê tổng hợp. Tuy nhiên, để làm rõ hơn vị trí, vai trò của thống kê xã, phường, thị trấn và tạo điều kiện cho hoạt động thống kê ở cơ sở nhưng vẫn bảo đảm không làm tăng bộ máy, biên chế, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung 1 điều (Điều 32) vào Chương V của dự thảo Luật, cụ thể như sau: "Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của xã, phường, thị trấn; thực hiện các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước theo quy định".
7. Về người làm công tác thống kê
Có ý kiến đề nghị, cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn công chức thống kê và tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm công tác thống kê nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thống kê.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa lại Điều 34 của dự thảo Luật như sau:
"Điều 34. Người làm công tác thống kê
1. Người làm công tác thống kê bao gồm người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, người làm thống kê ở xã, phường, thị trấn, người làm thống kê ở doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp và người được trưng tập thực hiện điều tra thống kê.
2. Người làm công tác thống kê phải có các tiêu chuẩn sau:
a) Có phẩm chất đạo đức, trung thực, khách quan, có ý thức chấp hành pháp luật;
b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
3. Người làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
4. Người làm công tác thống kê có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công."
8. Về cơ quan quản lý nhà nước về thống kê
Trên thực tế, Tổng cục Thống kê là đầu mối tổ chức, thu thập, tổng hợp xử lý, phân tích và công bố thông tin thống kê mang tính chính thống; là cơ quan xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển công tác thống kê trong phạm vi cả nước... Đây chính là những chức năng quản lý nhà nước.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc quy định: "Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thống kê, trừ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật" là không phù hợp với vị trí của cơ quan thuộc Chính phủ.
Tiếp thu các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sửa lại khoản 2 Điều 36 của dự thảo Luật là: "Tổng cục Thống kê giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc nội dung quản lý nhà nước về thống kê theo quy định của Chính phủ".
 

III. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ KHÁC
1. Về giải thích từ ngữ (Điều 3) 
Điều 3 của dự thảo Luật đã giải thích một số từ ngữ được sử dụng trong Luật. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, xin được làm rõ hơn khái niệm về "hoạt động thống kê", "chỉ tiêu thống kê", bổ sung khái niệm về "hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia"; đồng thời bỏ điểm 6 về "bảng phân loại thống kê" vì khoản 1 Điều 10 đã nói rõ nội dung này; điểm 10 "người làm công tác thống kê" được đưa vào Điều 34 cho phù hợp.
2. Về giám sát thi hành pháp luật thống kê (Điều 4)
Có ý kiến cho rằng chức năng giám sát của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã được quy định đầy đủ và chi tiết trong các văn bản pháp luật có liên quan như Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, do vậy không nên quy định trong Luật này. Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, với tên của Điều là "Giám sát thi hành pháp luật thống kê" thì cần giữ lại khoản 1 quy định về vấn đề nêu trên mới phù hợp và đầy đủ mà không nên bỏ khoản 1 như một vài ý kiến đã nêu. Vì vậy, Điều 4 xin được giữ như dự thảo.
3. Về hệ thống thông tin thống kê (Điều 8)
Có ý kiến đề nghị bổ sung thông tin thống kê từ các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 13 thuộc hệ thống thông tin thống kê nhà nước.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, các Cục thống kê đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thu thập mọi thông tin thống kê trên địa bàn để báo cáo cho Uỷ ban nhân dân và báo cáo cho hệ thống tổ chức thống kê tập trung. Trong trường hợp do nhu cầu quản lý của địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định các cuộc điều tra thống kê thì các Cục thống kê là người trực tiếp thực hiện và kết quả của các cuộc điều tra này cũng được tổng hợp để báo cáo cho cho hệ thống tổ chức thống kê tập trung. Như vậy, các thông tin này đã nằm trong hệ thống thông tin thống kê của Nhà nước và cụm từ "hệ thống tổ chức thống kê tập trung" đã bao gồm cả cấp tỉnh. Do đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định vấn đề này vào Điều 8.
4. Về hệ thống chỉ tiêu thống kê (Điều 9)
Có ý kiến cho rằng tên và nội dung của Điều 9 không thống nhất. Mặt khác, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia không chỉ là cơ sở để phân công, phối hợp trong hoạt động thống kê mà quan trọng hơn là phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu quốc gia. Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong Điều 3 về giải thích từ ngữ đã có các khái niệm "hệ thống chỉ tiêu thống kê", "hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia". Do vậy, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và để tránh trùng lặp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa lại tên và nội dung Điều 9 như sau:
"Điều 9. Thẩm quyền ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê
1. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là cơ sở để phân công, phối hợp trong hoạt động thống kê, xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và chế độ báo cáo thống kê cơ sở.
2. Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý, sử dụng thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách."
Về một số chỉ tiêu cụ thể như năng suất lao động xã hội, tình hình tội phạm,... mà các đại biểu đề nghị quy định trong Luật, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia bao gồm rất nhiều chỉ tiêu cụ thể, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và cũng có thể thay đổi hoặc bổ sung theo từng thời kỳ. Việc quy định cụ thể ngay trong Luật là rất phức tạp trong việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý của từng thời kỳ. Mặt khác, nếu quy định cụ thể về một số chỉ tiêu này mà bỏ qua các chỉ tiêu khác thì cũng không đầy đủ. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị trong Luật này không quy định về các chỉ tiêu cụ thể mà giao cho Thủ tướng Chính phủ ban hành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
5. Về bảng phân loại thống kê (Điều 10)
Có ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành các bảng phân loại thống kê.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung 1 khoản (khoản 3 mới) quy định về thẩm quyền của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc ban hành các bảng phân loại thống kê. Cụ thể như sau: "Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các bảng phân loại thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách".
6. Về các hình thức thu thập thông tin thống kê (Điều 11)
Một số ý kiến cho rằng, ngoài hai hình thức quy định trong Luật, thông tin thống kê còn được thu thập bằng các hình thức khác như khai thác từ cơ sở dữ liệu, từ nguồn thông tin của nước ngoài.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: điều tra thống kê và báo cáo thống kê là hai hình thức chủ yếu và thường xuyên được sử dụng để hình thành thông tin thống kê. Do vậy, xin sửa lại Điều 11 như sau: "Thông tin thống kê được thu thập bằng hai hình thức chủ yếu là điều tra thống kê và báo cáo thống kê".
7. Về Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Điều 12)
Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ căn cứ để xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia và nội dung của chương trình này.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa lại khoản 1 Điều 12 như sau: "Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của Nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị các cuộc điều tra thống kê dự kiến tiến hành; Tổng cục Thống kê tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chương trình điều tra thống kê quốc gia dài hạn và hàng năm".
8. Về phương án điều tra thống kê (Điều14)
Có ý kiến đề nghị làm rõ ai là người có thẩm quyền ban hành phương án điều tra thống kê, là cơ quan hay cá nhân (khoản 3 Điều 14).
Về vấn đề này, trong Điều 13 về thẩm quyền quyết định các cuộc điều tra thống kê đã quy định Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là những người có thẩm quyền quyết định các cuộc điều tra. Như vậy, để thống nhất với Điều 13, tại khoản 3 Điều 14 quy định giao cho cá nhân ban hành phương án điều tra thống kê là phù hợp.
9. Về quyền và nghĩa vụ của cơ quan tiến hành điều tra và người thực hiện điều tra thống kê (Điều 16)
Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn nữa về quyền và nghĩa vụ của cơ quan tiến hành điều tra và người thực hiện điều tra thống kê nhằm nâng cao hiệu quả điều tra.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra trong việc "tổ chức tổng hợp, phân tích, công bố kết quả điều tra" (điểm b khoản 1 Điều 16); bổ sung quyền của người thực hiện điều tra "được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ điều tra thống kê" (điểm a khoản 2 Điều 16) và bổ sung khoản 3 với nội dung như sau: "Cơ quan tiến hành điều tra và người thực hiện điều tra thống kê phải chịu trách nhiệm về tính khách quan và độ chính xác của thông tin điều tra; giữ bí mật thông tin theo quy định của Luật này".
10. Về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp (Điều 18 và Điều 21)
Có ý kiến cho rằng tên điều và nội dung các điều này chưa thống nhất. Mặt khác, nội dung và cách thể hiện 2 điều này không nhất quán.
Tiếp thu các ý kiến này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị sửa lại Điều 18 và Điều 21 như sau:
"Điều 18. Chế độ báo cáo thống kê cơ sở
Chế độ báo cáo thống kê cơ sở bao gồm các quy định về đối tượng thực hiện, phạm vi, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, nơi nhận báo cáo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để thu thập thông tin thống kê từ các chứng từ, sổ ghi chép số liệu ban đầu."
"Điều 21. Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp bao gồm các quy định về đối tượng thực hiện, phạm vi, nội dung báo cáo, kỳ hạn, thời hạn thực hiện, nơi nhận báo cáo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để tổng hợp thông tin thống kê từ các báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo tài chính, kết quả các cuộc điều tra thống kê và các nguồn thông tin khác."
11. Về thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê (Điều 19 và Điều 22)
Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thì các Cục thống kê phải tập hợp thông tin thống kê để đáp ứng nhu cầu của cấp tỉnh. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định các cuộc điều tra thống kê theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này. Như vậy, để tránh chồng chéo, trùng lặp và giảm gánh nặng cho cơ sở, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy không cần thiết phải quy định vấn đề này trong Luật.
12. Về quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê (Điều 24)
Có ý kiến đề nghị quy định cho phép các cơ quan thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp được quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê có liên quan của tổ chức thống kê tập trung.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời để bảo đảm hiệu quả của việc sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê, tránh gây lãng phí tiền của của Nhà nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin sửa lại khoản 2 Điều 24 như sau: "Các cơ quan thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp được tổ chức thống kê tập trung cung cấp trở lại các thông tin thống kê tổng hợp và được quyền khai thác cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp có liên quan của tổ chức thống kê tập trung".
13. Về vấn đề nghiêm cấm tư hữu hoá thông tin thống kê nhà nước
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định nghiêm cấm tư hữu hoá thông tin thống kê nhà nước.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, khoản 1 Điều 25 của dự thảo Luật quy định: "Thông tin thống kê do các tổ chức thống kê nhà nước tiến hành được công bố công khai, kịp thời, trừ những thông tin thống kê phải được giữ bí mật theo quy định tại Điều 28 của Luật này". Điều đó có thể hiểu rằng, mọi thông tin thống kê nếu không thuộc phạm vi phải giữ bí mật thì đều được công khai. Hơn nữa, trong dự thảo Luật đã quy định mối quan hệ giữa các bộ, ngành trong việc cung cấp, sử dụng thông tin thống kê. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy không cần thiết phải quy định về việc nghiêm cấm tư hữu hoá thông tin thống kê nhà nước.
14. Về hình thức, thời điểm công bố thông tin thống kê (Điều 25)
- Một số ý kiến cho rằng khoản 1 Điều 25 chưa quy định cụ thể về hình thức, phương tiện, thời điểm công bố thông tin thống kê và đề nghị quy định cụ thể trong dự thảo Luật các nội dung này.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc quy định về hình thức, phương tiện, thời điểm công bố thông tin thống kê là cần thiết. Tuy nhiên, hình thức, thời điểm công bố thông tin thống kê phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu, nội dung của mỗi cuộc điều tra và mỗi kỳ báo cáo. Do vậy, đề nghị bổ sung một đoạn vào cuối khoản 1 Điều 25 như sau: "Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, phương tiện và phạm vi công bố thông tin thống kê".
- Một số ý kiến cho rằng việc quy định "giá trị pháp lý cao nhất" của thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung công bố tại khoản 2 Điều 25 là không hợp lý.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội thấy rằng Điều 26 đã quy định cụ thể về thẩm quyền công bố thông tin thống kê và theo các quy định của dự thảo Luật về việc thực hiện các chế độ báo cáo, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động thống kê thì sẽ không xảy ra tình trạng chồng chéo, sai lệch giữa các thông tin thống kê đã công bố. Do vậy, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị bỏ đoạn: "Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các thông tin thống kê đã công bố thì thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung công bố là thông tin thống kê có giá trị pháp lý cao nhất" tại khoản 2 Điều 25 của dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.
15. Về sử dụng thông tin thống kê (Điều 27)
Có ý kiến cho rằng đối với thông tin thống kê đã được công bố, tổ chức, cá nhân có thể sử dụng vào các mục đích của mình. Do vậy, việc quy định "không được sửa chữa, thay đổi" thông tin thống kê là chưa thật phù hợp.
Về vấn đề này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy: đối với các cơ quan nhà nước khi sử dụng thông tin thống kê để hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước,... thì không được sửa chữa, thay đổi thông tin thống kê. Tuy nhiên, đối với tổ chức, cá nhân khác thì vấn đề còn tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng. Do vậy, để phù hợp với thực tế, xin sửa lại Điều 27 như sau:
"Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc của thông tin".
16. Về thống kê doanh nghiệp và đơn vị hành chính, sự nghiệp
Có ý kiến cho rằng thông tin thống kê doanh nghiệp và đơn vị hành chính, sự nghiệp là thông tin thống kê cơ sở quan trọng để tổng hợp thông tin thống kê chung của Nhà nước, nhưng trong dự thảo Luật chưa đề cập đến vấn đề này.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy nội dung này đã được đề cập ở các điều và các chương trong dự thảo Luật (như khoản 1 Điều 2 về đối tượng áp dụng của Luật; Điều 18 về chế độ báo cáo thống kê cơ sở; khoản 2 Điều 19 về thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở). Tuy nhiên, để nhấn mạnh trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong công tác thống kê, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin bổ sung 1 điều (Điều 33 mới) vào Chương V như sau:
"Điều 33. Thống kê doanh nghiệp và đơn vị hành chính, sự nghiệp
Doanh nghiệp và đơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, đơn vị; gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung; thực hiện các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước theo quy định."
17. Về thanh tra thống kê
Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về Thanh tra thống kê trong dự thảo Luật.
Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Luật đã có một mục riêng quy định về Thanh tra thống kê với kết cấu tương tự như các luật mới ban hành gần đây. Ngoài ra, Pháp lệnh thanh tra cũng đã quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của Thanh tra. Do vậy, không nên quy định lại những nội dung đã được quy định tại Pháp lệnh thanh tra.
Ngoài các vấn đề chủ yếu đã được tiếp thu, giải trình, các ý kiến đóng góp về kỹ thuật, câu chữ cũng đã được nghiên cứu, tiếp thu và thể hiện cụ thể trong dự thảo Luật.
*
*       *
Trên đây là báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thống kê. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.  
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